2

	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI


Số:          /TTr-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Gia Lai, ngày      tháng      năm 2022






TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị Quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình) với các nội dung như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; tại điểm a khoản 2 Điều 6 Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg quy định như sau: 

“Ủy ban nhân dân các tỉnh xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn, phương án lồng ghép các nguồn vốn theo quy định để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình trên địa bàn trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định, đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp địa bàn, phạm vi, đối tượng đầu tư với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chương trình đã được phê duyệt, cụ thể:

a) Đối với kế hoạch vốn đầu tư phát triển: Căn cứ vào mục tiêu phấn đấu thực hiện Chương trình đến năm 2025 và điều kiện thực tế, các tỉnh xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn cho các huyện, xã bảo đảm tổng mức vốn đầu tư phát triển phân bổ cho các xã, huyện trong cả giai đoạn 2021 - 2025 được thực hiện theo các nguyên tắc ưu tiên hỗ trợ quy định tại khoản 3 Điều 3 của Quyết định này”.

Nhằm triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (sau đây gọi tắt là Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh) là cần thiết và đúng thẩm quyền.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích: Văn bản được ban hành giúp quy định cụ thể nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
2. Quan điểm xây dựng văn bản: Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Thực hiện Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 833/UBND-NL ngày 28/4/2022 để chỉ đạo các sở, ngành và địa phương triển khai.

Thực hiện văn bản số 833/UBND-NL ngày 28/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số .../SKHĐT-QLN ngày .../.../2022 đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Sau khi tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia góp ý của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số  .../SKHĐT-QLN ngày .../.../2022 gửi Sở Tư pháp để thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. 

Sở Tư pháp có văn bản số .../STP-XD&KTVB về việc thẩm định dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục: Nghị quyết này gồm 2 Điều và 01 Quy định kèm theo.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết 

a) Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị Quyết này Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025.
b) Điều 2. Điều khoản thi hành.
3. Nội dung cơ bản của Quy định kèm theo Nghị quyết

Quy định gồm 8 Điều:
a) Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.
b) Điều 2. Đối tượng áp dụng.

c) Điều 3. Nguyên tắc phân bổ vốn

- Bảo đảm tuân theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Ngân sách Trung ương Ưu tiên hỗ trợ cho các xã, các huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới và các xã đạt dưới 15 tiêu chí. Hỗ trợ các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn nhưng mức đạt chuẩn của một số chỉ tiêu còn chưa cao đê nâng cao chất lượng các tiêu chí và bảo đảm bền vững.
- Ngân sách tỉnh tập trung đầu tư, hỗ trợ cho các xã, huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Các huyện, thị xã, thành phố chủ động cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu...
d) Điều 4. Tiêu chí, hệ số phân bổ vốn ngân sách Trung ương năm 2021 (chuyển sang thực hiện trong năm 2022)

(1) Tiêu chí, hệ số phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố theo đối tượng xã

Hệ số phân bổ vốn ngân sách Trung ương cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Chương trình (căn cứ số xã tính đến hết năm 2021) như sau:

- Xã đặc biệt khó khăn: Hệ số 4,0.

- Các xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên: Hệ số 1,3.

- Các xã còn lại, không thuộc đối tượng ưu tiên nêu trên (bao gồm cả các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí và đạt chuẩn bền vững): Hệ số 1,0.
Hệ số nêu trên tuân thủ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg.

(2) Tiêu chí, hệ số phân bổ cho các đối tượng ưu tiên
Các xã thuộc đối tượng ưu tiên sẽ được phân bổ với hệ số cao hơn các xã còn lại.

e) Điều 5. Tiêu chí, hệ số phân bổ vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2022-2025

(1) Tiêu chí, hệ số phân bổ cho các tỉnh theo đối tượng xã

Hệ số phân bổ vốn ngân sách Trung ương cho các tỉnh thực hiện Chương trình (căn cứ số xã tính đến hết năm 2021, trừ các xã đặc biệt khó khăn) như sau:

- Xã đạt dưới 15 tiêu chí: Hệ số 5,0.

- Xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí: Hệ số 3,0.

- Xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: Hệ số 1,0.
Hệ số nêu trên tuân thủ quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg.

(2) Tiêu chí, hệ số phân bổ cho các tỉnh theo đối tượng huyện

- Huyện phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2021- 2025: Hệ số 20,0. Ngân sách Trung ương hỗ trợ tối đa không quá 02 huyện trong giai đoạn 2021-2025.
- Đối với các huyện còn lại phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025, ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần, phần còn lại các huyện, thị xã, thành phố chủ động cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện theo quy định.
Hệ số nêu trên tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg.

(3) Tiêu chí, hệ số phân bổ cho các đối tượng ưu tiên: Các xã thuộc đối tượng ưu tiên sẽ được phân bổ với hệ số cao hơn các xã còn lại.

(4) Tiêu chí phân bổ cho các chương trình chuyên đề, Chương trình vốn vay ADB: Thực hiện theo Khoản 4, Khoản 5 Điều 5 Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg.

f) Điều 6. Định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương

- Định mức phân bổ vốn cho các Sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ vào tổng mức vốn ngân sách Trung ương của Chương trình được cấp có thẩm quyền giao và các nguyên tắc, tiêu chí, hệ số phân bổ được quy định tại Quy định này để phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố, các xã và các sở, ban, ngành để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình.

- Định mức phân bổ vốn tại các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ tổng mức vốn được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương được cấp có thẩm quyền thông báo và điều kiện thực tế của từng địa phương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn, phương án lồng ghép các nguồn vốn theo quy định để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình trên địa bàn, đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp địa bàn, phạm vi, đối tượng đầu tư với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chương trình đã được phê duyệt.

g) Điều 7. Tổ chức thực hiện
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THI HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Văn bản này sau khi được ban hành, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án sử nguồn vốn đầu tư công thuộc Chương trình theo đúng quy định. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng các chủ đầu tư, các sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo hiệu sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo đúng quy định.
 (Có dự thảo Nghị quyết kèm theo)

Trên đây là Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở: TC, NNPTNT, KH&ĐT;

- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NL, KT, TH.
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